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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: NGỮ VĂN 9
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


Câu 1 (2 điểm).
 - Chữ xuân trong câu a được dùng theo nghĩa gốc (0,25đ) chữ xuân trong câu b được dùng theo nghĩa chuyển (0,25đ) . 
- Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. (0,5đ)  
- Từ Hán việt: yến anh (0,25đ), tài tử (0,25đ), giai nhân (0,25đ), bộ hành (0,25đ) ( HS có thể kể thêm từ xuân, GV vẫn cho 1 điểm. Nếu kể được 4 trong 5 từ trên vẫn được điểm tối đa. Thừa 3 từ sai trở lên thì trừ 0,25 điểm, thừa 2 từ không trừ điểm)
Câu 2 (3 điểm).    
a) Chép chính xác ba câu thơ. (0,5đ) ( Nếu sai hai lỗi cả về chữ viết và chính tả trừ (0,25đ).  Sai ba lỗi trở lên không cho điểm. Tính cả dấu hỏi chấm ở cuối đoạn nếu thiếu cũng coi là một lỗi, không tính các dấu khác và câu một ) 
                          "Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
                                Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
                                Những vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
                                - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?..."
a) Đoạn thơ vừa chép được trích trong văn bản “Bếp lửa” (0,25đ)
- Do Bằng Việt sáng tác. (0,25đ)
-  Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Bài thơ được Bằng Việt sáng tác 1963. (0,25đ)
 Khi tác giả đang là sinh viên học ngành luật ở nước ngoài. (0,25đ)
c) - Về kĩ năng: Học sinh biết viết thành đoạn văn. Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, thuyết phục.

-  Về nội dung kiến thức:
   Học sinh chỉ ra được nghệ thuật nội dung đoạn thơ:  
- Nghệ thuật: điệp ngữ “trăm”, (có thể kể thêm điệp từ "có", không kể được cũng không trừ điểm), câu hỏi tu từ "- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?", phép liệt kê (0,5đ) (Hs thiếu 1 phép tu từ thì trừ 0,25 điểm; thiếu 2 phép tu từ thì không cho điểm)
- Nội dung đoạn thơ: Bốn câu thơ  thể hiện tình thương nhớ, lòng kính yêu và biết ơn bà của đứa cháu nay đã đi xa. (0,25đ)
+ Cháu giờ đây cháu đã trưởng thành, sống trong một  điều kiện đầy đủ tiện nghi, vật chất nhưng vẫn luôn nhớ về bà, về bếp lửa, tấm lòng thương yêu đùm bọc của bà. (0,25đ)
 + Bếp lửa ấy đã trở thành kỉ niệm ấm lòng, thành niềm tin, nâng bước cháu trên chặng đường dài. Bếp lửa và bà đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh quê hương xứ xở, cho đất nước thân yêu. (0,5đ) (HS có thể diễn đạt cách khác như: hướng tới đạo lí Uống nước nhớ nguồn thay thế cho ý: Bếp lửa và bà đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh quê hương xứ xở, cho đất nước thân yêu vẫn cho 0,25 điểm)
 (Giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để cho điểm linh hoạt. HS diễn đạt đúng ý vẫn cho điểm tối đa)( HS không viết thành đoạn văn  thì trừ 0,25 điểm)
Câu 3 (5 điểm).
* Yêu cầu về hình thức: (0,5đ)
 - Viết đúng kiểu bài văn nghị luận về  nhân vật văn học.

 - Bài viết đảm bảo bố cục ba phần.

- Bài viết không sai lỗi diễn đạt, chính tả.

- Các luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hợp lí. 

           - Hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt...

* Yêu cầu về nội dung: 

   Học sinh có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:

Mở bài: (0,5đ)
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu khái quát về  nhân vật bé Thu (Không giới thiệu được bé Thu ở mở bài thì trừ 0,25 điểm)
Thân bài: 

*  Phân tích cảm nhận, chứng minh cụ thể những đặc điểm nhân vật Thu. 
+  Bé Thu có hoàn cảnh đáng thương. (0,25đ)
- Sống thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ.

+ Thu là cô bé cứng cỏi, mạnh mẽ, cá tính, ngây thơ, hồn nhiên, thông minh, đáng yêu và giàu tình yêu thương cha.(0, 25 điểm- chỉ yêu cầu sơ lược, vì nếu phân tích sẽ trùng lặp với ý dưới ) 
- Lúc đầu gặp ông Sáu.  (0,5đ)
+ Khi gặp ông Sáu, trước những hành động vội vã thái độ xúc động, nôn nóng của cha…Thu ngạc nhiên lạ lùng, sợ hãi và bỏ chạy….
- Trong những ngày ông Sáu ở nhà (1đ)
+ Trong hai ngày sau đó Thu hoàn toàn lạnh lùng trước những cử chỉ đầy yêu thương của cha, nó cự tuyệt tiếng ba một cách quyết liệt trong những tình huống mời ba vào ăn cơm, xử lí nồi cơm sôi, và thái độ hất tung cái trứng cá trong bữa cơm…Từ cự tuyệt nó đã phản  ứng mạnh mẽ….nó căm ghét cao độ người đàn ông măt thẹo kia, nó tức giận, và khi bị đánh nó đã bỏ đi một cách bất cần…. đó là phản ứng tâm lí hoàn toàn tự nhiên của một đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ… (HS nói được ba sự việc gạch chân ở trên và khái quát, bình; tránh kể lại. Ba sự việc cho 0,75 điểm, miêu tả tâm lí cho 0,25 điểm)
-  Khi chia tay ông Sáu (1,0 đ)
+ Sự thay đổi thái độ của Thu: buồn rầu qua ánh mắt thể hiện sự ân hận, nuối tiếc. (ý này cho 0,25 đ)
+ Tình yêu thương ba được bộc lộ hối hả ào ạt mãnh liệt: gọi tiếng Ba, hành động vội vã: Chạy nhanh như con sóc, nhảy thót lên, hôn ba nó cùng khắp,…Đó là cuộc hội ngộ chia tay đầy xúc động, thiêng liêng đã tác động sâu sắc đến bác Ba, mọi người …( ý này cho 0,75 đ)
* Đánh giá : 
 + Nghệ thuật xây dựng nhân vật: (0,25đ) (Nếu thiếu 2 ý trở lên thì không cho điểm)
- Xây dựng tình huống éo le, bất ngờ,và hợp lí.

- Ngòi bút miêu tả tâm lý khắc hoạ tính cách nhân vật tinh tế
- Sử dụng ngôn ngữ mang đậm màu sắc địa phương Nam Bộ 
-  Sử dụng ngôi kể hợp lí – ngôi kể thứ nhất 
+ Đánh giá chung  ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong tác phẩm. (0,25đ)
- Những cử chỉ hồn nhiên, chân thật, xúc động, thắm tình cha con ấy đã góp phần khẳng định tình cha con là thiêng liêng cao đẹp, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, vì thế nó càng có giá trị nhân văn sâu sắc.
Kết bài: (0,5đ)
       - Đánh giá vẻ đẹp, sức sống của nhân vật trong văn học, tài năng, vị trí của nhà văn.
         - Nêu cảm nghĩ của bản thân về nhân vật bé Thu, liên hệ.
( Lưu ý: HS sa vào kể lại văn bản chỉ cho tối đa 2 điểm)
* Biểu điểm cụ thế:

 Điểm 5

- Bài viết đảm bảo các yêu cầu trên, diễn đạt lưu loát, biết vận dụng các thao tác lập luận linh hoạt, luận điểm  rõ ràng, dẫn chứng thuyết phục,  không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, ...

 Điểm  4

- Bài viết đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên,  có kết cấu chặt chẽ, lời văn mạch lạc, giàu cảm xúc, dẫn chứng phong phú, diễn đạt tốt, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, có thể còn một vài lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt.

Điểm 3 

- Đảm bảo yêu cầu về thể loại và bố cục, nội dung còn thiếu nhiều,  sắp xếp ý chưa thật hợp lý. Có mắc lỗi chính tả và dùng từ nhưng không nhiều.

Điểm 2:
- Biết làm chưa thật đúng thể loại, ý còn thiếu nhiều. Liên kết chưa chặt chẽ, thiếu mạch lạc. Chữ viết xấu, còn mắc nhiều lỗi chính tả. Mắc nhiều lỗi câu, lỗi dùng từ.
Điểm 1: Nội dung quá sơ sài, mắc nhiều lỗi sai chính tả, dùng từ, đặt câu.       

 Điểm 0: Không làm bài hoặc sai lạc hoàn toàn với yêu cầu của đề bài                                              Lưu ý:  Đây chỉ là gợi ý đáp án. Giáo viên căn cứ  vào bài làm cụ thể của học sinh và vận dụng linh hoạt đáp án  để cho điểm chính xác, phù hợp./.
Bốn câu thơ trong phần kết thể hiện một cách đằm thắm tình thương nhớ, lòng kính yêu và biết ơn của đứa cháu bé bỏng nay đã đi xa. Cuộc đời mới thật vui, thật đẹp, đã “có ngọn khói trăm tàu", đã "có ngọn lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả", nhưng cháu vẫn không  nguôi nhớ bà, nhớ bếp lửa gia đình thương yêu. Giọng thơ trở nên đằm thắm ngọt ngào:

Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở.

- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?...

Không gian và thời gian xa cách và dù cuộc đời có đổi thay, nhưng tình thương nhớ bà vẫn thiết tha mãnh liệt. Cảm xúc thơ như những lớp sóng cuộn lên trong lòng người âm vang tình bà - cháu.

- Giờ đây, khi đang ở xa bà nửa vòng trái đất, Bằng Việt vẫn luôn hướng lòng mình về bà:
– Đứa cháu dù đi xa, vẫn không thể quên bếp lửa của bà, không quên tấm lòng thương yêu đùm bọc của bà. Bếp lửa ấy đã trở thành kỉ niệm ấm lòng, thành niềm tin, nâng bước cháu trên chặng đường dài. Kỳ diệu hơn, người cháu nhờ hiểu và yêu bà mà thêm hiểu nhân dân, dân tộc mình. Bếp lửa và bà đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh quê hương xứ xở. 
           Xa vòng tay chăm chút cuả bà để đến vơí chân trơì mới, chính tình cảm cuả hai bà chaú đã sươỉ ấm lòng tác giả trong cái muà đông lạnh giá cuả nước Nga. Đứa cháu nhỏ cuả bà ngàu xưa giờ đã trưởng thành nhưng trong lòng vần luôn đinh ninh nhớ về góc bếp, nới nắng mưa hai bà cháu có nhau. Đưá cháu sẽ không bao giờ quên và chẳng thể nào quên được vì đó chính là nguồn cội, là nơi mà tuổi thơ cuả đưá chaú đã được nuôi dưỡng để lớn lên từ đó.        
 ếu bài thơ dừng lại ở đây thì đã có thể xem là 1 áng thơ hay lắm rồi . Vỡi nhưng cảm xúc của đứa cháu khi nhớ về bà , nhớ về quãng đời cơ cục cùng bà nhóm lửa , nhớ về công lao dạy dỗ của bà .... qua những vần thơ giản dị mà thắm thía , với những điệp ngữ và từ ngữ được vận dụng 1 cách rất linh hoạt sáng tạo . Nhưng đến đây dòng tâm niệm của tác giả vẫn chưa nguôi . Vẫn thốt lên những câu thơ lay động tâm hồn 
Giờ cháu đã đi xa 
Có lửa trăm nha, niềm vui trăm ngả 
Những vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhỏ 
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ? 
Dù cho tác giả đã hòan thành nguyện ước của bà . Đã là 1 con người thành đạt , sống có ích cho xa hổi .Đã sống trong 1 điều kiện đầy đủ tiện nghi" có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả " Nhưng lòng tác giả vẫn luống hướng về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người . Bằng Việt sẽ mãi mãi không quên cái bếp lửa bà nhem , công lao dương dục . Tác giả luôn luôn tự hỏi với lòng : bà bây giờ sống thế nào ? có khỏe mạnh không ? bà nhóm bếp lên chưa ? Chắc chắn rồi sẽ có 1 ngày tác giả quay về nơi chôn rau cắt rồn của mình để chăm sóc người bà thân iu trong những phút cúng cùi 
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